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                                              Tên giáo viên: Lan Anh – Bùi Thương
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 02/12 đến 06/12
	Tuần 2
Từ 09/12 đến 13/12
	Tuần 3
Từ 16/12 đến 20/12
	[bookmark: _GoBack]Tuần 4
Từ 23/12 đến 27/12

	Chủ đề - Sự kiện
	Những con vật trong gia đình
	Những con vật sống dưới nước
	Bé vui đón Noel
	Động vật sống trong rừng

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô và bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Chơi đồ chơi theo ý thích
* Thể dục sáng
- Tập với vòng(thứ 2,4,6), tập với nơ (thứ 3,5,7) trên nền nhạc chung toàn trường
- Khởi động:
+ Cho trẻ đi chạy theo vòng tròn, thực hiện đi các kiểu chân, chạy nhanh, chạy chậm về 4 hàng dọc, quay ngang dãn hàng tập bài thể dục sáng
- Tập bài tập phát triển chung:
+ Hô Hấp: Thổi bóng + Chân: Một chân bước lên trước, khụyu gối
+ Tay: tay đưa lên cao, chạm vào vai + Bật: Tách – chụm chân
+Lườn: Nghiêng lườn sang bên trái, bên phải
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cho trẻ cảm nhận thời tiết buổi sáng 


	Trò chuyện
	* Trò chuyện: 
- Trò chuyện với trẻ về động vật nuôi trong gia đình: tên gọi, đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, lợi ích của các con vật đối với đời sống con người.
- Trò chuyện với trẻ về động vật sống dưới nước : tên gọi, đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, lợi ích của các con vật đối với đời sống con người.
- Trò chuyện với trẻ về ngày lễ Noel: tên gọi, các hoạt động diễn ra trong ngày lễ Noel, các nhân vật thường xuất hiện trong ngày lễ Noel. 
- Trò chuyện với trẻ về một số động vật sống trong rừng mà trẻ biết : tên gọi, đặc điểm, tiếng kêu, thức ăn, lợi ích của các con vật đối với đời sống con người. (MT54)

	Hoạt động học
	T2
	Âm nhạc
VĐ TTTC :Gà trống mèo con và cún con 
( Thế Vinh)
NH : Chú mèo con
( Nguyễn Đức Toàn)
TC : Ai nhanh hơn 
	Văn học
Thơ: Cá ngủ ở đâu?

	Âm nhạc
VĐ: Bé vui noel
Nghe hát: Ông già noel 
Trò chơi: Ai nhanh nhất  (MT86)
	Văn học 
Truyện : Chú thỏ thông minh
(ST)

	
	T3
	Khám phá
Động vật nuôi trong gia đình 
	Khám phá
Động vật sống trong môi trường nước ngọt. 
	Khám phá
Bé vui đón Noel 
	Khám phá
Động vật sống trong rừng

	
	T4
	PTVĐ
VĐCB: Bật liên tục về phía trước
TC: Bắt bướm 

	PTVĐ
VĐCB: Ném xa bằng 1 tay
TC : Bác nông dân và đàn bò 
 (MT6) 

	PTVĐ
VĐCB: Chạy theo đường zích zắc qua 5 điểm
TC: Gà mẹ và gà con (MT3) 

	PTVĐ
 VĐCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TC: Chim và mèo 


	
	T5
	Làm quen với toán
So sánh độ lớn của 2 đối tượng 
	Làm quen với toán
Sắp xếp theo quy tắc 
 (MT35) 
	Làm quen với toán
Nhận biết số thứ tự trong phạm vi 4 
	Làm quen với toán
So sánh thêm bớt đối tượng tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4  

	
	T6
	Tạo hình
Cắt ,gấp, dán con gà 
( Mẫu) 
(MT92)
	Tạo hình
Tô nét và tô màu con cá
( Đề tài) 
(MT7)
	Tạo hình
Gấp cây thông
( Mẫu)
	Hoạt động tạo hình
In bàn tay tạo hình con vật( Đề tài) 
(MT87)

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát : cây hoa thiên điểu, cây hoa giấy, cây hoa nhài
- TCVĐ: Mèo và chim sẻ, thi xem ai nhanh, bắt chước tạo dáng
- Chơi tự do: gấp giấy, vẽ phấn. chơi đồ chơi ngoài trời.
- Tham gia chơi ở phòng kidsmart. Thư viện, thể chất

	- Quan sát: vườn rau, cây khế, cây hoa tử đằng
- TCVĐ: ô tô và chim sẻ, tắt chước tạo dáng, chuyền bóng qua đầu
- Chơi tự do: gấp giấy, vẽ phấn, chơi đồ chơi ngoài trời.
- Tham gia chơi ở phòng kidsmart. Thư viện, thể chất

	- Quan sát: Khung cảnh trang trí noel trên sân trường, trang trí ngoài cửa lớp học, quan sát cây hồng xiêm
- TCVĐ: Kéo co, Ô tô và chim sẻ, Tung cao hơn nữa. Chuyền bóng qua đầu, qua chân.
- Chơi tự do: Chơi với lá cây, vẽ phấn, chơi với vòng, chơi đồ chơi trên sân trường.
- Tham gia chơi ở phòng kidsmart. Thư viện, thể chất
	- Quan sát: Cây nhãn, vườn rau, góc cây xanh
- TCVĐ: Bắt chước tạo dáng Tung cao hơn nữa. Chuyền bóng qua đầu, qua chân.
- Chơi tự do: gấp giấy, vẽ phấn. chơi đồ chơi ngoài trời.
- Tham gia chơi ở phòng kidsmart. Thư viện, thể chất


	
	- Thứ 5 hàng tuần: Giao lưu TCVĐ với lớp B1.
- Thứ 6 hàng tuần: tham gia hoạt động lao động tập thể: Chăm sóc vườn cây thuốc nam, sắp xếp lau dọn đồ dùng đồ chơi ở khu vui chơi.

	Hoạt động chơi góc
	*Góc trọng tâm :
- Làm rối các con vật nuôi trong gia đình (T1 ) Dán các con vật sống dưới nước ( T2) Vẽ và trang trí cây thông noel ( T3) Làm sách về động vật sống trong rừng ( T4)
- Góc phân vai: gia đình, bác sĩ, bán hàng.
- Góc xây dựng : xây dựng các trang trại vườn ao chuồng, xếp chồng được 10 -12 khối (MT 25)
- Góc nghệ thuật: vẽ con vật mà bé yêu thích, vẽ cây thông noel, Dán các con vật sống dưới nước
- Góc học tập : Trẻ chơi với các hình, số, so sánh chiều rộng, chiều cao của 3 đối tượng, phân biệt hình vuông và hình chữ nhật, nhận biết và phân biệt 4 màu sắc
- Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát về các con vật, ngày lễ giáng sinh.
- Góc Steam: Làm rối các con vật nuôi trong gia đình, làm tranh con vật từ lá cây, làm người tuyết…
- Góc văn học : Xem tranh, sách truyện có nội dung về các con vật : “ Cá cầu vồng can đảm”, “ Chim chích bông”, “ Mèo đi câu cá”, Làm sách về động vật sống trong rừng…


	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. Biết cất gối đúng nơi quy định.Biết vứt rác đúng nơi quy định
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn.
- Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khoẻ. 
- Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ. (MT 76)

	Hoạt động chiều
	- Vận động sau ngủ dậy: Múa cho mẹ xem, Bung ga bung, Finger family, xoay xoay xoay, đàn gà con
- Thứ 2: Trò chuyện về Động vật nuôi trong gia đình (MT 51)
- Thứ 3: Làm bài tập toán trang 2
- Thứ 4: Nghe truyện: Chuột, mèo và Gà Trống

	- Vận động sau ngủ dậy: Trò chơi với các ngón tay, Lộn cầu vồng, Dung dung dung dẻ, Tập tầm vông, Kéo cưa lửa xẻ.
- Thứ 2: Xé , dán vảy cá
- Thứ 3: Rèn kỹ năng : Cài và kéo khóa áo. (MT 46)
- Thứ 4: Chơi theo ý thích.

	- Vận động sau ngủ dậỵ: Múa cho mẹ xem, Bung ga bung, Finger family, xoay xoay xoay, tập tầm vông
- Thứ 2: Nghe truyện : Chim Gõ Kiến và cây Sồi
- Thứ 3: Rèn kỹ năng : Không uống nước lã, ăn đồ ăn ôi thiu 
- Thứ 4: Cho trẻ thao tác đơn giản với máy tính chơi các trò chơi trên máy tính: kidsmart, eduplay, happy kid...

	- Vận động sau ngủ dậy: Chơi Nu na nu nống, đàn gà con, Chú vịt con; Kéo cưa lửa xẻ.;Dung dung dung dẻ 
- Thứ 2: Dạy hát : Chú bộ đội. (MT 97)
- Thứ 3: Làm bài tập toán trang 5
- Thứ 4: Chơi theo ý thích. 

	
	- Thứ 5 hàng tuần: Sắp xếp, lau dọn đồ dùng đồ chơi trong lớp học.
- Thứ 6 hàng tuần: Nêu gương bé ngoan.



